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1. Danh sách SV được miễn/giảm học phí HKII năm học 2019-2020 (không phải làm lại hồ sơ xin hưởng chế độ) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Đối tượng Ghi chú 

I. Hệ chuẩn 

1.  QH-2016-I/CQ-N 16021562 Nguyễn Ngọc Doanh 21/11/1998 Nam Con thương binh Miễn HP 

2.  QH-2016-I/CQ-N 16022191 Lê Nam Khánh 06/11/1998 Nam Con thương binh Miễn HP 

3.  QH-2017-I/CQ-C-B 17020768 Nguyễn Huy Hoàng 13/05/1999 Nam Mồ côi Miễn HP 

4.  QH-2017-I/CQ-C-CLC 17020565 Dương Hồng Anh 01/06/1999 Nam Con thương binh Miễn HP 

5.  QH-2017-I/CQ-C-F 17020739 Nghiêm Minh Hiếu 20/08/1999 Nam Con thương binh Miễn HP 

6.  QH-2017-I/CQ-C-G 17020773 Phạm Duy Hoàng 07/08/1999 Nam Con thương binh Miễn HP 

7.  QH-2017-I/CQ-C-K 17020775 Phan Huy Hoàng 13/04/1999 Nam Con người nhiễm chất độc da cam Miễn HP 

8.  QH-2017-I/CQ-M1 17020420 Nguyễn Đào Thái 29/07/1999 Nam Con cán bộ tiền khởi nghĩa Miễn HP 

9.  QH-2017-I/CQ-M1 17020439 Nguyễn Quang Tôn 21/02/1999 Nam Con thương binh Miễn HP 

10.  QH-2017-I/CQ-M4 17020280 Lê Hữu Hải 07/05/1998 Nam Con bệnh binh Miễn HP 

11.  QH-2017-I/CQ-N 17020570 Lê Thị Lâm Anh 24/05/1999 Nữ Mồ côi Miễn HP 

12.  QH-2017-I/CQ-V 17021414 Mai Thế Hùng 05/02/1999 Nam Con bệnh binh Miễn HP 

13.  QH-2018-I/CQ-A-E 18020919 Lương Thị Na 30/03/1999 Nữ Con thương binh Miễn HP 

14.  QH-2018-I/CQ-C-C 18021386 Lê Ngọc Tùng 24/11/2000 Nam Con thương binh Miễn HP 

15.  QH-2018-I/CQ-C-CLC 18021348 Nguyễn Hoàng Tú 21/11/2000 Nam Con thương binh Miễn HP 

16.  QH-2018-I/CQ-C-D 18020661 Trần Nguyễn Quang Huy 05/12/2000 Nam Con thương binh Miễn HP 

17.  QH-2018-I/CQ-C-D 18020749 Đỗ Xuân Lâm 09/02/2000 Nam Con bệnh binh Miễn HP 

18.  QH-2018-I/CQ-C-E 18021030 Nguyễn Thế Quân 22/05/2000 Nam Con bệnh binh Miễn HP 

19.  QH-2018-I/CQ-H1 18021381 Lê Duy Tuấn 20/07/2000 Nam Con thương binh Miễn HP 

20.  QH-2018-I/CQ-K1 18021105 Trần Thế Sơn 29/10/2000 Nam Con thương binh Miễn HP 

21.  QH-2018-I/CQ-R 18020423 Phạm Thế Duyệt 18/12/2000 Nam Con thương binh Miễn HP 
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22.  QH-2018-I/CQ-T 18020932 Nguyễn Văn Nam 11/04/2000 Nam Con thương binh Miễn HP 

23.  QH-2018-I/CQ-T 18021271 Nguyễn Văn Tiến 03/11/2000 Nam Con thương binh Miễn HP 

24.  QH-2018-I/CQ-V 18020323 Phạm Anh Đức 08/12/2000 Nam Con thương binh Miễn HP 

25.  QH-2019-I/CQ-AT 19021624 Vũ Viết Thành 25/12/2001 Nam Con bệnh binh Miễn HP 

26.  QH-2019-I/CQ-C-CLC 19020056 Lê Huy Vũ 18/05/2001 Nam Con thương binh Miễn HP 

27.  QH-2019-I/CQ-H 19020800 Nguyễn Quốc Đức 18/06/2001 Nam Con bệnh binh Miễn HP 

28.  QH-2019-I/CQ-H 19020804 Nguyễn Hoàng Dương 27/12/2001 Nam Con thương binh Miễn HP 

29.  QH-2019-I/CQ-H 19020864 Vũ Tiến Triển 09/12/2001 Nam Con thương binh Miễn HP 

30.  QH-2019-I/CQ-J 19020071 Thân Hoàng Đăng 04/11/2001 Nam Mồ côi Miễn HP 

31.  QH-2019-I/CQ-K1 19020552 Tống Văn Hùng 29/10/2001 Nam Con thương binh Miễn HP 

32.  QH-2019-I/CQ-K2 19020625 Bùi Đức Thanh 03/05/2000 Nam Con thương binh Miễn HP 

33.  QH-2019-I/CQ-R 19020656 Nguyễn Đức Việt 21/05/2001 Nam Con thương binh Miễn HP 

34.  QH-2016-I/CQ-N 16021591 Lê Duy Hưng 22/11/1998 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

35.  QH-2016-I/CQ-T 16021126 Hà Phi Sơn 30/04/1998 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

36.  QH-2016-I/CQ-T 16022370 Nguyễn Trung Hiếu 30/11/1998 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

37.  QH-2017-I/CQ-C-C 17020574 Nguyễn Đạt Ngọc Anh 23/05/1999 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

38.  QH-2017-I/CQ-H 17020607 Phạm Cơ Bình 04/12/1999 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

39.  QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020015 Phan Hữu Duy 16/10/2000 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

40.  QH-2018-I/CQ-C-E 18021181 Bùi Quang Thành 09/12/2000 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

41.  QH-2018-I/CQ-H2 18020760 Nguyễn Quang Linh 20/11/2000 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

42.  QH-2018-I/CQ-J 18020856 Trần Thanh Long 10/02/2000 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

43.  QH-2018-I/CQ-XD 18021378 Lê Đức Tuấn 30/05/2000 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

44.  QH-2019-I/CQ-AT 19021617 Cù Đức Sang 30/10/2001 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

45.  QH-2019-I/CQ-N 19020072 Nguyễn Quang Minh 20/05/2001 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

46.  QH-2019-I/CQ-V 19020785 Nguyễn Chí Tùng 23/01/2001 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

II. Hệ CLC (TT23) 

47.  QH-2017-I/CQ-CA-CLC1 17021353 Nguyễn Ngọc Thanh Tùng 30/09/1999 Nam Con thương binh Miễn HP 

48.  QH-2017-I/CQ-ĐA-CLC 17020487 Đỗ Đức Bình 03/01/1999 Nam Con thương binh Miễn HP 
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49.  QH-2018-I/CQ-CA-CLC2 18020026 Trần Trung Kiên 03/01/2000 Nam Con thương binh Miễn HP 

50.  QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC1 18020849 Đoàn Đức Long 30/09/2000 Nam Con thương binh Miễn HP 

51.  QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC2 18021072 Lê Thanh Sang 04/05/2000 Nam Con thương binh Miễn HP 

52.  QH-2019-I/CQ-CA-CLC3 19021272 Nguyễn Trung Hiếu 14/09/2001 Nam Con bệnh binh Miễn HP 

53.  QH-2017-I/CQ-CA-CLC3 17021272 Lê Quốc Khánh 02/05/1999 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

54.  QH-2018-I/CQ-CA-CLC1 18020737 Phạm Trung Kiên 08/06/2000 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

55.  QH-2019-I/CQ-M-CLC1 19021034 Nguyễn Đức Hải 08/01/2001 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

56.  QH-2019-I/CQ-M-CLC2 19021086 Nguyễn Văn Nam 15/08/2001 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Giảm 50% HP 

Ấn định danh sách có 56 sinh viên./. 
 


